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Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là dự báo kết quả học tập của học sinh dựa trên sự kết hợp 

phương pháp gần đúng Taylor với hai mô hình xám GM(1,1) và GM(2,1). Hai mô hình kết hợp T-

GM(1,1) và T-GM(2,1) có thể đạt được các giá trị dự báo tối ưu nhất bằng cách tính gần đúng 

nhiều lần để cải thiện độ chính xác dự báo của hai mô hình xám. Ngoài ra, người nghiên cứu đã sử 

dụng phần mềm MATLAB để thiết kế một hộp công cụ MATLAB cho hai mô hình kết hợp này. 

Kết quả nghiên cứu này sẽ cung cấp thông tin rất quan trọng cho giáo viên và cán bộ quản lí giáo 

dục giúp cho họ tuyển chọn học sinh có quá trình học tập ổn định để bồi dưỡng học sinh giỏi, đồng 

thời cải thiện kết quả học tập đối với học sinh có quá trình học tập không ổn định nhằm đáp ứng 

các yêu cầu và mục tiêu của giáo dục.  

Từ khóa: Kết quả học tập, phương pháp gần đúng Taylor, mô hình xám, hộp công cụ MATLAB, 

quá trình học tập. 

1. Giới thiệu ∗∗∗∗ 

Dự báo phát triển giáo dục là vấn đề có ý 

nghĩa quan trọng nhằm tạo ra cơ sở khoa học 

cho hoạch định chính sách, chiến lược phát 

triển giáo dục. Dự báo trong giáo dục ngày 

càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong 

việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục 

đúng hướng, hợp quy luật, xu thế và xứng 

tầm với thời đại. Dự báo dựa trên mô hình là 

một cách tiếp cận những thông tin cho tương 

_______ 
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lai bằng công cụ mô hình hóa. Thông qua 

việc mô phỏng lại quá khứ và so sánh các giá 

trị dự báo được tính toán bằng mô hình với 

dữ liệu thực tế, nếu sai số nằm trong giới hạn 

cho phép thì mô hình đó được coi là có thể áp 

dụng được. Trong bài viết này, người nghiên 

cứu dự báo kết quả học tập (KQHT) của học 

sinh (HS) dựa trên sự kết hợp phương pháp 

gần đúng Taylor với hai mô hình xám 

GM(1,1) và GM(2,1) (viết tắt là T-GM(1,1) 

và T-GM(2,1). Kết quả nghiên cứu sẽ cung 

cấp thông tin quan trọng cho giáo viên (GV) 

và cán bộ quản lí giáo dục, giúp cho họ chủ 

động phân loại HS, sắp xếp lớp học hợp lí, 
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tuyển chọn HS có quá trình học tập ổn định 

để bồi dưỡng HS giỏi, đồng thời cải thiện 

KQHT đối với HS có quá trình học tập không 

ổn định nhằm đáp ứng các yêu cầu và mục 

tiêu của giáo dục. 

Năm 1982, Deng đã đề xuất lí thuyết hệ 

thống xám (Grey System Theory). Lí thuyết 

hệ thống xám nghiên cứu hệ thống thông tin 

không chắc chắn với số liệu có cỡ mẫu nhỏ và 

hệ thống thông tin không đầy đủ [1]. Trong 

những năm gần đây, lí thuyết hệ thống xám 

đã trở thành một phương pháp rất hiệu quả để 

giải quyết vấn đề đối với các dữ liệu rời rạc 

và không đầy đủ thông tin [2]. Mô hình xám 

dựa trên lí thuyết hệ thống xám là mô hình dự 

báo đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực 

khác nhau [3-5]. Mô hình xám GM(1,1) 

(Grey Model (1, 1)) là một trong những phần 

quan trọng trong lí thuyết hệ thống xám và 

được xem là cốt lõi của mô hình dự báo xám 

[6]. Ưu điểm của mô hình này là có thể sử 

dụng khi số lượng dữ liệu không đủ để thực 

hiện các phương pháp phân tích thống kê. Nó 

chỉ cần một lượng nhỏ dữ liệu và dữ liệu mẫu 

ngẫu nhiên là có thể tính toán và đưa ra kết 

quả dự báo [7, 8]. Trong những năm gần đây, 

mô hình xám đã được áp dụng rộng rãi trong 

nhiều lĩnh vực nghiên cứu để giải quyết hiệu 

quả các vấn đề dự báo của các hệ thống 

không chắc chắn [4, 9]. Hiện nay, lí thuyết hệ 

thống xám nói chung và mô hình xám nói 

riêng vẫn chưa được sử dụng phổ biến ở Việt 

Nam, đặc biệt là dùng để dự báo trong lĩnh 

vực giáo dục. 

Bên cạnh đó, nhiều nhà nghiên cứu cũng 

đã chỉ ra rằng độ chính xác dự báo của mô 

hình xám là chưa cao [10-12]. Các tham số 

của mô hình xám chưa phải là các tham số tối 

ưu. Vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu đã sử dụng 

nhiều phương pháp khác nhau để cải thiện độ 

chính xác của mô hình xám [5, 13-15]. Trong 

thời gian gần đây, sự kết hợp phương pháp 

gần đúng Taylor và mô hình xám GM(1,1) đã 

được sử dụng để dự báo kết quả học tập của 

học sinh ở Đài Loan [16], và sự kết hợp 

phương pháp gần đúng Taylor và mô hình 

xám GM(2,1) cũng được sử dụng để dự báo 

số lượng học sinh nhập học ở Đài Loan [17], 

phương pháp này đã cải thiện đáng kể độ 

chính xác của các mô hình dự báo. Tuy nhiên 

khi sử dụng một trong hai mô hình kết hợp T-

GM(1,1) và T-GM(2,1) để dự báo thì độ 

chính xác có thể chưa cao. Bởi vì có những 

dữ liệu chỉ phù hợp với một trong hai mô 

hình kết hợp. Vì vậy, trong nghiên cứu này 

người nghiên cứu sử dụng kết hợp phương 

pháp gần đúng Taylor với hai mô hình xám 

GM(1,1) và GM(2,1) để điều chỉnh tối ưu các 

tham số, làm cho sai số của hai mô hình xám 

GM(1,1) và GM(2,1) giảm đến mức tối thiểu. 

Hơn nữa, người nghiên cứu sử dụng phần 

mềm MATLAB để thiết kế một hộp công cụ 

MATLAB cho hai mô hình dự báo này. Hộp 

công cụ MATLAB giúp cho quá trình tính 

toán dễ dàng, nhanh chóng, chính xác, hiển 

thị kết quả và hình ảnh trên giao diện đồ họa 

người dùng một cách trực quan sinh động. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Mô hình xám GM(1,1) 

Trước khi sử dụng mô hình xám GM(1,1) 

dữ liệu ban đầu cần phải kiểm định theo công 

thức sau [14]: 
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thể sử dụng mô hình xám GM(1,1) để dự báo. 

Nếu không thỏa mãn điều kiện trên thì phải 

sử dụng một mô hình xám khác để dự báo. 

Mô hình GM(1,1) được tính dựa trên 

phương trình vi phân sau đây [1]: 

bax
dt

dx
=+ )1(

)1(

.   (2) 

Trong đó, a và b là các hệ số. 

Dữ liệu ban đầu được xem là một chuỗi 

giá trị ( ))(,),2(),1( )0()0()0()0(
nxxxx �= , 

trong đó 4≥n . Trong nghiên cứu này 
)0(

x  là 

KQHT của HS được thống kê trong ba năm 

học. Dữ liệu sau khi được kiểm định sẽ được 

tính toán theo các bước sau đây: 

Bước 1: Tính các giá trị )1(
x bằng cách sử dụng phương pháp cộng tích lũy: 
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( ))()1(,),2()1(),1( )0()0()0()0()0()1(
nxxxxxx +++= �� .                   (4) 









= ∑ ∑∑

= ==

1

1 1

)0(
2

1

)0()0()1( )(,),(),(
k

n

kk

kxkxkxx �

.     (5) 

Bước 2: Thiết lập phương trình của mô hình xám GM(1,1) và tính các giá trị )1(z  
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Bước 3: Tính các tham số a và b 

Tham số a và b của mô hình xám GM(1,1) được tính dựa trên phương pháp bình phương tối 

thiểu, cụ thể như sau:  
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Bước 4: Thiết lập công thức để tính các giá trị dự báo của mô hình 
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Sau đó tính được các giá trị dự báo của mô hình xám GM(1,1) dựa trên công thức sau:   

�� ,2,1,,,2,1),(ˆ)1(ˆ)1(ˆ )1()1()0( ++=−+=+ nnnkkxkxkx
.   (11) 

Trong đó )1()1(ˆ )0()0(
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2.2. Mô hình xám GM(2,1) 

Giả sử rằng 
)0(

x  là chuỗi giá trị ban đầu của mô hình xám GM(2,1) gồm có n giá trị. 

))(,),2(),1(( )0()0()0()0(
nxxxx �= .                                                          (12) 

Tính các giá trị )1(x  bằng phương pháp cộng tích lũy từ 
)0(

x  

))(,),2(),1(( )1()1()1()1(
nxxxx �= .                                                (13) 

Trong đó )1()1( )0()1(
xx =  , và 
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1

)0()1( ixkx
k

i

∑
=

= , nk ,,2,1 �=  .                                                             (14) 

Phương trình vi phân của mô hình xám GM(2,1) như sau: 
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Trong đó )1(ˆ )1(
x và ( ) '

1

)1( )(ˆ
=ttx là giá trị của hệ thống tại thời điểm ban đầu. Nó có thể cho 

thấy rằng giải pháp cho )(ˆ )1(
kx  là 
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Trong đó )(ˆ
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* kx  được gọi là giải pháp chung cho phương trình vi phân sau đây. 
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Dựa theo mối quan hệ giữa a1 và a2 cho thấy có ba giải pháp cho phương trình (17) [18]. Tuy 

nhiên trong nghiên cứu này, mô hình xám GM(2,1) được tính như sau: 
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Các tham số a1, a2, và b được tính như sau: 

YBBBbaa
TTT 1

21 )(][ −= .                                                         (23) 





















−−

−−

−−

=

1)()(

1)3()3(

1)2()2(

)1()0(

)1()0(

)1()0(

nznx

zx

zx

B
���

.                                           (24) 





















−−

−

−

=

)1()(

)2()3(

)1()2(

)0()0(

)0()0(

)0()0(

nxnx

xx

xx

Y
�

.                                                                     (25) 

Trong đó ),1(5.0)(5.0)( )1(

1

)1(

1

)1( −+= kxkxkz nk ,,3,2 �= .   (26) 

Sau đó tính được các giá trị dự báo của mô 

hình xám GM(2,1) dựa trên công thức sau: 

)(ˆ)1(ˆ)1(ˆ )1()1()0(
kxkxkx −+=+ .       (27)                 

Trong đó )1()1(ˆ )0()0(
xx = . Dựa trên công 

thức (27), các giá trị )(ˆ,),2(ˆ),1(ˆ )0()0()0(
nxxx �  

được cho là phù hợp với giá trị thực tế của mô hình 

xám GM(2,1), và �),2(ˆ),1(ˆ )0()0( ++ nxnx  

được gọi là các giá trị dự báo của mô hình xám 

GM(2,1). 

2.3. Phương pháp gần đúng Taylor trong các 

mô hình xám 

Trong bài viết này, phương pháp gần 

đúng Taylor được sử dụng kết hợp với hai mô 

hình xám GM(1,1) và GM(2,1) để làm tăng 

độ chính xác các giá trị dự báo. Thuật toán 

của hai mô hình T-GM(1,1) và T-GM(2,1) 

được mô tả như sau [14]. 

Thuật toán của hai mô hình T-GM(1,1) và 

T-GM(2,1) 

Bước 1: Khởi tạo 

(a) Thiết lập số lần cập nhật K. Trong 

nghiên cứu này K=100 đã được sử dụng. 

(b) Thiết lập các giá trị cần tối ưu hóa: 

T
nxxxG )](,),2(),1([ )0()0()0(

�= .      (28)                                           

Trong đó { }nkkx ,,2,1),()0(
�=  là dữ 

liệu thực tế đo lường được. 

(c) Thiết lập các giá trị gần đúng F
(K)

: 

TKKKK
nxxxF )](ˆ,),2(ˆ),1(ˆ[ ))(0())(0())(0()(
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Trong đó{ }nkx K

k ,,2,1,ˆ )(

)( �=  là chuỗi giá trị 

dự báo được tạo ra tương ứng với số lần cập nhật K 

dựa trên mô hình xám GM(1,1) hoặc GM(2,1). Khi 

K= 0, F
(0)

 là chuỗi giá trị dự báo 
)0(

x̂  của mô hình 

xám GM(1,1) hoặc GM(2,1). 

(d) Thiết lập các tham số gần đúng của 

mô hình: 

T
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K
baa ],[ˆ )( = , 2,1=i .                    (30) 

Trong đó 
)(ˆ K

a  là các tham số được tạo ra 

tương ứng với số lần cập nhật K, 
)0(

â là các 
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tham số ban đầu 1a  and b của mô hình xám 

GM(1,1), hoặc ,, 21 aa và b của mô hình xám 

GM(2,1). 

Bước 2: Cập nhật tính các giá trị gần đúng 

F
(K+1)

 dựa theo tính toán khai triển Taylor cấp một 

của phương pháp gần đúng Taylor như sau: 

 

][][ )()1()()()1()()()1( KKK

b

K

i

K

i

K

a

KK
bbFaaFFF

i
−+−+= +++

.             (31) 
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K
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K

K
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K
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i

i

i C

aFCaF

a

F
F

−+
≈

∂

∂
= .                                  (32) 
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K

b

KKK

b

KK

K

K
K

b
C

bFCbF

b

F
F

−+
≈

∂

∂
= .                                    (33) 

h

b
C

h

a
C

K
K

b

K
K

ai

)(
)(

)(
)( , == . Hệ số h được gọi là độ dài bước tính toán. Trong nghiên cứu này, 

h=500 đã được sử dụng. 

Bước 3: Thiết lập đánh giá sai số Q
(K)

 

][][ )()()()()()()()()()()( K

b

K

b

K

a

K
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K
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
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


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Bước 4: Xác định tiêu chí dừng quá trình 

tính toán 

Nếu ε≤)(K
Q  hoặc K=100, quá trình tính 

toán sẽ dừng lại; ngược lại, quá trình sẽ tiếp 

tục đến bước 5. Trong đó ε  là sai số chấp 

nhận ( 01,0=ε ). 

Bước 5: Cập nhật các tham số gần đúng 
)(ˆ K

a  

Để cho sai số tiến gần đến 0:  

0)( →K
Q .             (37)                                                 

Khi đó 0,0
)(

)(

)(

)(

=
∂

∂
=

∂

∂
K

b

K

K

a

K
QQ

i
ηη

.           (38) 

Sử dụng công thức (34) để đánh giá sai số 

và tính toán cập nhật các tham số, 
)(ˆ K

a  tiếp 

tục được tính dựa trên công thức sau: 

)()(1)()()()1( ][
1

ˆˆ K

D

TKKTKKK
FAAA

H
aa

−+ += . (39) 

],[ )()()( K

b

K

a

K FFA
i

= .                          (40)                                           

Trong đó H là hệ số điều chỉnh. Trong 

nghiên cứu này, H=20 đã được sử dụng. 

Bước 6: Tăng số lần cập nhật: K=K+1; trở 

về bước 2. 

Kết thúc thuật toán 

Bằng cách sử dụng phương pháp gần 

đúng Taylor các tham số 
)(ˆ K

a  được cập nhật 

liên tục đến K lần, sai số Q
(K)

 giảm dần đến 

mức tối thiểu. Trong nghiên cứu này, khi 

K=100, người nghiên cứu có thể tìm thấy các 

tham số tối ưu và độ chính xác của dự báo 

tăng lên. Tại thời điểm này, vector F
(K)

 trở 

thành chuỗi giá trị dự báo và )(ˆ ))(0(
ix

K
 được 
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xem như là kết quả tính gần đúng dựa trên 

phương pháp gần đúng Taylor kết hợp với hai 

mô hình xám GM(1,1) hoặc GM(2,1). 

2.4. Phân tích sai số   

Trong nhiều nghiên cứu về mô hình dự 

báo, các nhà nghiên cứu thường sử dụng phần 

trăm sai số tuyệt đối trung bình (Mean 

Absolute Percentage Error, MAPE) để phân 

tích sai số dựa trên các giá trị dự báo của mô 

hình so với các giá trị thực tế để kiểm tra sự 

phù hợp của mô hình dự báo [19, 20]. 

%100
)(

)(ˆ)(1
MAPE

1
)0(

)0()0(

×








 −
= ∑

=

n

k kx

kxkx

n
.(41) 

Căn cứ một số nghiên cứu về việc sử 

dụng phần trăm sai số tuyệt đối trung bình 

cho thấy nếu MAPE < 10% thì số liệu dự báo 

đạt yêu cầu khi sử dụng mô hình dự báo [18, 

21, 22].  

2.5. Thiết kế hộp công cụ MATLAB 

Phần mềm MATLAB thường được sử 

dụng để thiết kế một hộp công cụ MATLAB 

trong quá trình tính toán phức tạp [23, 24]. 

Trong nghiên cứu này người nghiên cứu đã 

thiết kế một hộp công cụ MATLAB cho hai 

mô hình T-GM(1,1) và T-GM(2,1). Chương 

trình xử lí dữ liệu của hộp công cụ MATLAB 

được tóm tắt gồm có 6 bước như sau:  
J K 

Bắt đầu

Kết thúc

Kiểm định dữ liệu

GM(1,1) hoặc GM(2,1)

T-GM(1,1) hoặc 

T-GM(2,1)

Tiếp tục?

Lưu kết quả

Nhập dữ liệu

Lưu hình ảnh

Không

Có

Trở về

GM(1,1) hoặc 

GM(2,1)

Tính các giá trị x(1)

Tính các giá trị z(1)

Tính các tham số

Tính các giá trị dự 

báo của mô hình

Phân tích sai số

Trở về

T-GM(1,1) hoặc 

T-GM(2,1)

Khởi tạo

Cập nhật tính vector 

với giá trị gần đúng 

F
(K+1)

 

Thiết lập đánh giá 

sai số Q
(K)

Xác định điều 

kiện dừng

Cập nhật các tham số 

gần đúng

Tăng số lần cập nhật

K=0

Có

Không

K=K+1

Thiết kế hiển thị kết quả

 

Hình 1. Lưu đồ của mô hình dự báo T-GM(1,1) và T-GM(2,1).
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Bước 1: Nhập dữ liệu. Dữ liệu là KQHT 

của HS được mã hóa bằng số dưới dạng tập 

tin *.csv hoặc *.xlsx. 

Bước 2: Kiểm định dữ liệu xem phù hợp 

với mô hình dự báo T-GM(1,1) hay T-

GM(2,1). 

Bước 3: Dựa trên mô hình xám để tính các 

tham số a và b đối với GM(1,1) hoặc a1, a2 và b 

đối với GM(2,1); sau đó tính các giá trị dự báo 

)(ˆ )0( kx và phân tích sai số (Q, MAPE). 

Bước 4: Dựa trên mô hình T-GM(1,1) để 

tính các tham số a và b hoặc mô hình T-

GM(2,1) để tính các tham số a1, a2 và b; sau 

đó tính các giá trị dự báo )(ˆ )0( kx và phân tích 

sai số (Q, MAPE). 

Bước 5: Thiết kế hiển thị các kết quả và 

hình ảnh trên giao diện đồ họa người dùng. 

Người sử dụng có thể lưu lại kết quả dưới 

dạng tập tin *.csv hoặc *.xlsx và hình ảnh 

dưới dạng tập tin *.JPG. 

Bước 6: Tiếp tục hoặc thoát khỏi chương 

trình. Nếu người sử dụng nhập dữ liệu mới 

vào chương trình sẽ được tiếp tục trở về bước 

1, ngược lại chương trình sẽ đóng lại. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Kiểm định dữ liệu 

Dữ liệu trong nghiên cứu này được lấy từ 

một trường THCS của huyện Giồng Riềng, 

tỉnh Kiên Giang. Dữ liệu là KQHT môn Sinh 

học của 30 HS trong ba năm học tương ứng 

với sáu học kì học tập từ lớp 6 đến lớp 8 (dữ 

liệu được trình bày ở Bảng 1). Trong bài báo 

này, người nghiên cứu sử dụng hai mô hình 

T-GM(1,1) và T-GM(2,1) để dự báo KQHT 

môn Sinh học của 30 HS ở học kì tiếp theo, 

sau đó so sánh kết quả dự báo với dữ liệu 

thực tế để kiểm tra độ chính xác của mô hình 

dự báo. Trước khi tiến hành nghiên cứu, 

người nghiên cứu đã kiểm tra độ tin cậy của 

dữ liệu thông qua việc kiểm định hệ số 

Cronbach’s Alpha. Hệ số Cronbach’s Alpha 

của dữ liệu trong nghiên cứu này là 0,968, 

điều này cho thấy dữ liệu có độ tin cậy cao. 

Trước khi sử dụng mô hình dự báo, dữ 

liệu được kiểm định dựa trên công thức (1) để 

xem dữ liệu phù hợp với mô hình dự báo T-

GM(1,1) hay T-GM(2,1). Lưu đồ kiểm định 

dữ liệu để chọn mô hình dự báo được trình 

bày ở Hình 2. Trong nghiên cứu này có 22 số 

liệu có giá trị )(iσ  nằm trong khoảng giá trị 

( )33,1;75,0)()0( =iσ  và có 8 số liệu không 

thỏa mãn điều kiện này. Đối với 8 số liệu 

không đạt khi kiểm tra dữ liệu người nghiên 

cứu sử dụng mô hình T-GM(2,1) để dự báo. 

3.2. Kết quả nghiên cứu 

Trong bài viết này, dữ liệu ban đầu gồm 

có 30 số liệu tương ứng với KQHT môn Sinh 

học của 30 HS. Kết quả dự báo KQHT và sai 

số dựa trên hai mô hình T-GM(1,1) và T-

GM(2,1) được trình bày ở Bảng 2. Sau đây là 

phần mô tả cách tính từng bước cho số liệu 

HS S1 dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp 

gần đúng Taylor và mô hình xám GM(1,1). 

Số liệu thô của HS S1 

( )5,7;6,7;8,7;0,8;2,8;6,8)0( =x , áp dụng 

công thức (5) sẽ tính được 

( )7,47;2,40;6,32;8,24;8,16;6,8)1( =x  và 

công thức (7) tính được 

( )0,44;4,36;7,28;8,20;7,12)1( =z . Sau đó 

sử dụng công thức (8) sẽ tính được các tham 

số a và b (a = 0,0231 và b = 8,4778). Sau khi 

tính được a và b thì thay vào công thức (10) 

sẽ tính được các giá trị dự báo của mô hình 

GM(1, )3,7;5,7;6,7;8,7;0,8;2,8;6,8(ˆ )0( =x . 

Từ kết quả 
)0(

x̂  có thể thấy được KQHT của 

HS S1 dự báo cho học kỳ tiếp theo là 7,3. Sử 
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dụng kết quả dự báo so sánh với số liệu thực 

tế để phân tích sai số cho  mô hình xám 

GM(1,1) dựa theo công thức (41), kết quả sai 

số MAPE = 0,2326%. 

Tuy nhiên, khi sử dụng mô hình kết hợp 

T-GM(1,1) với các hệ số K=100, h=500 và 

H=20. Kết quả tính được các giá trị dự báo 

của mô hình T-GM(1,1) 

)3,7;5,7;6,7;8,7;0,8;2,8;6,8(ˆ )0( =x . 

Từ kết quả 
)0(

x̂  có thể thấy được KQHT 

của HS S1 dự báo cho học kỳ tiếp theo là 7,3 

và kết quả sai số MAPE = 0,2318%. Kết quả 

trên có thể thấy được trên giao diện đồ họa 

người dùng khi sử dụng hộp công cụ 

MATLAB để tính toán (Hình 3). Trên giao 

diện đồ họa này có thể thấy sai số Q của mô 

hình T-GM(1,1) được điều chỉnh giảm dần 

đến mức tối thiểu. 
D 

Bắt đầu

Kết thúc

T-GM(1,1)

Dữ liệu thô

Kiểm định 

dữ liệu

Đạt

Không đạt

T-GM(2,1)

Phân tích sai số

h 2.  

Hình 2. Lưu đồ kiểm định dữ liệu để chọn mô hình dự báo. 

Bảng 1. Kết quả học tập môn Sinh học của 30 học sinh 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 
Mã HS 

HK1 HK2 HK1 HK2 HK1 HK2 
Mã HS 

HK1 HK2 HK1 HK2 HK1 HK2 

S1 8,6 8,2 8,0 7,8 7,6 7,5 S16 5,8 5,4 8,4 8,1 6,6 6,3 

S2 8,8 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 S17 8,0 8,2 8,5 8,9 8,6 8,8 

S3 4,3 6,6 8,4 6,9 5,9 5,4 S18 8,8 9,0 9,2 9,0 9,4 9,5 

S4 7,5 7,9 8,0 8,5 8,8 9,0 S19 5,3 6,5 6,8 6,5 4,8 4,5 

S5 8,3 9,5 9,6 9,6 9,5 9,4 S20 9,3 8,9 9,6 9,6 9,4 8,5 

S6 9,4 9,4 9,4 9,1 9,3 9,5 S21 6,1 6,8 7,0 7,5 7,6 7,8 

S7 3,4 4,0 5,6 6,8 5,4 5,0 S22 8,1 8,1 8,5 8,5 8,3 9,5 

S8 5,9 6,4 7,4 5,0 3,8 3,4 S23 5,4 6,1 6,7 7,1 6,7 6,8 

S9 9,3 9,5 9,6 9,5 9,8 9,7 S24 8,6 8,2 8,4 8,5 8,8 9,5 

S10 3,4 5,1 6,4 5,4 4,4 2,9 S25 5,3 7,2 8,3 5,6 5,3 4,3 

S11 3,5 4,3 6,2 4,6 4,1 3,5 S26 4,6 5,4 5,5 5,7 5,8 6,3 

S12 7,9 7,6 8,5 8,3 8,4 8,5 S27 5,9 6,3 6,4 6,3 6,8 7,4 

S13 8,6 8,3 8,2 8,1 7,6 7,4 S28 6,9 8,3 7,6 7,1 7,4 5,8 

S14 9,8 9,6 9,9 9,5 9,8 9,7 S29 7,8 8,2 8,5 8,8 8,7 9,0 

S15 7,4 8,2 8,6 8,8 9,0 9,2 S30 5,7 6,0 6,2 6,8 7,0 7,2 
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Hình 3. Giao diện đồ họa người dùng và hình ảnh của số liệu HS (S1).  

 

Hình 4. Giao diện đồ họa người dùng và hình ảnh của số liệu HS (S3).nh dữ  li ệ u để  c họ n mô  hì nh dự  báo
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Tiếp theo là phần mô tả cách tính từng 

bước cho số liệu HS S3 dựa trên sự kết hợp 

giữa phương pháp gần đúng Taylor và mô 

hình xám GM(2,1). Số liệu thô của HS S3 

( )4,5;9,5;9,6;4,8;6,6;3,4)0( =x , áp dụng 

công thức (14) sẽ tính được 

( )5,37;1,32;2,26;3,19;9,10;3,4)1( =x  và 

công thức (26) tính được 

( )8,34;2,29;8,22;8,1,15;6,7)1( =z . Sau đó 

sử dụng công thức (23) sẽ tính được các tham 

số a1, a2 và b (a1 = 0,0365, a2 = 0,1302 và b = 

3,3121). Sau khi tính được a1, a2 và b thì thay 

vào công thức (18, 19, 20) sẽ tính được các 

giá trị dự báo của mô hình GM(2,1) 

)5,5;8,6;3,7;8,6;4,5;3,3;3,4(ˆ )0( =x . Từ 

kết quả 
)0(

x̂  có thể thấy được KQHT của HS 

S3 dự báo cho học kì tiếp theo là 5,5. Sử dụng 

kết quả dự báo so sánh với số liệu thực tế để 

phân tích sai số cho  mô hình xám GM(2,1) 

dựa theo công thức (41), kết quả sai số MAPE 

= 22,55%.  

Tuy nhiên, khi sử dụng mô hình kết hợp 

T-GM(1,1) với các hệ số K=100, h=500 và 

H=20. Kết quả tính được các giá trị dự báo 

của mô hình T-GM(2,1) 

)4,4;2,5;1,6;1,7;1,8;7,6;3,4(ˆ )0( =x . Từ kết 

quả 
)0(

x̂  có thể thấy được KQHT của HS S3 

dự báo cho học kì tiếp theo là 4,4 và kết quả 

sai số MAPE = 2,43%. Kết quả trên có thể 

thấy được trên giao diện đồ họa người dùng 

khi sử dụng hộp công cụ MATLAB để tính 

toán (Hình 4). Trên giao diện đồ họa này có 

thể thấy sai số Q của mô hình T-GM(2,1) 

được điều chỉnh giảm dần đến mức tối thiểu. 

Bảng 2. Kết quả dự báo và sai số của hai mô hình T-GM(1,1) và T-GM(2,1) 

Mã HS KQHT dự báo Xếp hạng theo KQHT Mô hình dự báo Sai số MAPE (%) 

S1 7,29 18 T-GM(1,1) 0,23 

S2 9,70 3 T-GM(1,1) 0,01 

S4 9,38 9 T-GM(1,1) 0,74 

S5 9,43 7 T-GM(1,1) 0,49 

S6 9,37 10 T-GM(1,1) 1,04 

S9 9,80 1 T-GM(1,1) 0,55 

S12 8.,77 14 T-GM(1,1) 1,85 

S13 7,23 19 T-GM(1,1) 0,97 

S14 9,73 2 T-GM(1,1) 1,03 

S15 9,50 6 T-GM(1,1) 0,52 

S17 8,99 12 T-GM(1,1) 1,28 

S18 9,59 5 T-GM(1,1) 0,80 

S20 8,91 13 T-GM(1,1) 3,67 

S21 8,15 15 T-GM(1,1) 0,79 

S22 9,40 8 T-GM(1,1) 2,35 

S23 7,10 20 T-GM(1,1) 2,90 

S24 9,63 4 T-GM(1,1) 1,32 

S26 6,41 21 T-GM(1,1) 1,17 

S27 7,48 17 T-GM(1,1) 2,17 

S28 5,83 22 T-GM(1,1) 3,39 

S29 9,19 11 T-GM(1,1) 0,79 

S30 7,65 16 T-GM(1,1) 1,12 

S3 4,42 23 T-GM(2,1) 2,43 

S7 4,00 24 T-GM(2,1) 5,40 

S8 1,97 30 T-GM(2,1) 5,11 

S10 2,31 29 T-GM(2,1) 2,76 

S11 2,50 28 T-GM(2,1) 5,15 

S16 3,86 25 T-GM(2,1) 5,22 

S19 3,81 26 T-GM(2,1) 3,31 

S25 3,16 27 T-GM(2,1) 5,26 
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3.3. Thảo luận 

Dựa theo kết quả ở Bảng 2 cho thấy khi 

sử dụng hai mô hình T-GM(1,1) và T-

GM(2,1) để dự báo kết quả sai số (MAPE) 

của 30 số liệu đều nhỏ hơn 5,50% điều này 

chứng tỏ dữ liệu đạt yêu cầu tương đối tốt khi 

sử dụng hai mô hình dự báo T-GM(1,1) và T-

GM(2,1). Từ kết quả này cũng cho thấy cụ 

thể KQHT môn Sinh học của 30 HS được dự 

báo cho học kì tiếp theo. Kết quả xếp hạng 

theo KQHT cho thấy HS S9 có KQHT cao 

nhất và HS S8 có KQHT thấp nhất. Kết quả 

này không chỉ là tài liệu tham khảo cho các 

giáo viên mà còn cung cấp thông tin rất quan 

trọng cho các nhà quản lí giáo dục để họ chủ 

động phân loại HS, sắp xếp lớp học hợp lí, 

đồng thời tuyển chọn HS có thành tích học 

tập ổn định để bồi dưỡng HS giỏi. Hộp công 

cụ MATLAB trong nghiên cứu này cũng cho 

thấy là rất hữu dụng và tiện ích để tính toán 

và hiển thị các kết quả, hình ảnh một cách 

trực quan sinh động. Nó giúp cho việc tính 

toán trở nên nhanh chóng, chính xác và dễ 

dàng hơn. 

Dự báo kết quả học tập của học sinh 

không chỉ tạo cơ sở khoa học cho việc xây 

dựng kế hoạch giảng dạy và học tập mà còn 

cho phép xem xét, đánh giá khả năng học tập 

của các học sinh trong tương lai. Có thể nói 

dự báo tốt sẽ cung cấp thông tin rất quan 

trọng cho giáo viên, học sinh và các nhà quản 

lí giáo dục để xây dựng chiến lược phát triển 

giáo dục theo yêu cầu của tương lai. Tóm lại 

dự báo kết quả học tập của học sinh là một 

việc làm cần thiết, phương pháp dự báo trong 

bài viết này giúp cho các nhà giáo dục không 

phải tốn quá nhiều công nhất nhất là trong 

điều kiện thông tin không đầy đủ và dữ liệu 

không đủ lớn để thực hiện các phương pháp 

thống kê truyền thống. 

4. Kết luận 

Từ kết quả nghiên cứu và thảo luận ở trên 

cho thấy các tham số của hai mô hình T-

GM(1,1) và T-GM(2,1) có thể điều chỉnh cho 

đến khi đạt giá trị tối ưu và làm cho sai số dự 

báo giảm đến mức tối thiểu. Kết quả dự báo 

trong nghiên cứu này có độ chính xác tương 

đối tốt, kết quả này sẽ cung cấp thông tin rất 

quan trọng cho GV và cán bộ quản lí giáo dục 

để giúp cho họ tuyển chọn HS có quá trình 

học tập ổn định để bồi dưỡng HS giỏi, đồng 

thời cải thiện KQHT đối với HS có quá trình 

học tập không ổn định nhằm đáp ứng các yêu 

cầu và mục tiêu của giáo dục. 

Nghiên cứu này cho thấy đã thiết kế thành 

công một hộp công cụ MATLAB cho hai mô 

hình dự báo T-GM(1,1) và T-GM(2,1). Hai 

mô hình T-GM(1,1) và T-GM(2,1) không chỉ 
sử dụng để dự báo phát triển giáo dục mà còn 

có thể được sử dụng trong các lĩnh vực khác 

như y học, kinh tế...  

Tóm lại, hai mô hình dự báo này thực sự 

hữu ích để dự báo cho các hệ thống không 

chắc chắn khi số lượng dữ liệu là không đủ 

lớn để sử dụng các phương pháp phân tích 

thống kê truyền thống và hộp công cụ 

MATLAB không chỉ giúp cho xử lí dữ liệu 

một cách nhanh chóng, chính xác, mà còn 

hiển thị kết quả và hình ảnh rõ ràng trên giao 

diện đồ họa người dùng. 
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Abstract: The purpose of this study is to predict the student learning outcomes based on the 

combination of Taylor approximation method with two grey models GM(1,1) and GM(2,1). Two 

combined models T-GM(1,1) and T-GM(2,1) can obtain the most optimal predicted values by multi-

times approximate calculation to improve the predicted accuracy of two grey models. In addition, 

researchers have used the MATLAB software to design a MATLAB toolbox for two combined 

models. The results of this study will provide important information for teachers and education 

managers to help them select students having the stable learning process to foster good students, 

improve learning outcomes for students having the unstable learning process to meet the requirements 

and objectives of education.  

Keywords: Learning outcomes, Taylor approximation method, grey models, MATLAB toolbox, 

learning process.  

  

 
 

 

 


